
STT Họ đệm Tên Mã Đơn vị Chức vụ hiện tại Ghi chú

I

1 Nguyễn Đức Tùng 1 Khoa Nông học Phó Trưởng Khoa

2 Nguyễn Thị Vinh 2 Khoa Chăn nuôi Phó Trưởng Khoa

3 Bùi Huy Doanh 2 Khoa Chăn nuôi Phó Trưởng Khoa

4 Trần Lê Thanh 6 Khoa Khoa học xã hội Trưởng Khoa

5 Nguyễn Thị Thu Hà 6 Khoa Khoa học xã hội Phó Trưởng Khoa

6 Bùi Thị Là 7 Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ Phó Trưởng Khoa

7 Lại Thị Ngọc Hà 8 Khoa Công nghệ thực phẩm Phó Trưởng Khoa

8 Nguyễn Hoài Nam 9 Khoa Thú y Phó Trưởng Khoa

9 Nguyễn Anh Trụ 11 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Phó Trưởng Khoa

10 Nguyễn Hải Núi 11 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Phó Trưởng Khoa

11 Phạm Thị Dung 12 Khoa Công nghệ sinh học Phó Trưởng Khoa

12 Trịnh Đình Khuyến 46 Viện Sinh vật cảnh Phó Giám đốc Viện

13 Phí Thị Cẩm Miện 47 Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm Phó Giám đốc Viện

14 Phạm Phú Long 49 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây dược liệu Giám đốc Viện

15 Vũ Ngọc Thắng 49 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây dược liệu Phó Giám đốc Viện

(Kèm theo Kế hoạch số  2305   /HVN-TCCB ngày  22   tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG
CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tàn sản, thu nhập LẦN ĐẦU
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16 Ngô Xuân Nghiễn 59 Viện Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, nấm dược liệu Giám đốc Viện

17 Nguyễn Thị Bích Thùy 59 Viện Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, nấm dược liệu Phó Giám đốc Viện

II

1 Trần Đức Viên 99 Hội đồng Học viện Phụ trách Hội đồng Học viện, GĐTT Đổi mới sáng tạo nông nghiệp

2 Nguyễn Thị Lan 100 Ban Giám đốc Giám đốc Học viện

3 Phạm Văn Cường 100 Ban Giám đốc Phó Giám đốc Học viện

4 Phạm Bảo Dương 100 Ban Giám đốc Phó Giám đốc Học viện

5 Vũ Ngọc Huyên 11 Ban Giám đốc Phó Giám đốc Học viện, GĐTT Cung ứng nguồn nhân lực

6 Phạm Văn Hùng 21 Ban Tài chính và Kế toán Trưởng Ban

7 Trần Quang Trung 21 Ban Tài chính và Kế toán Phó Trưởng Ban

8 Nguyễn Thị Thanh Thủy 22 Ban Tổ chức cán bộ Trưởng Ban

9 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 22 Ban Tổ chức cán bộ Phó Trưởng Ban

10 Nguyễn Viết Đăng 23 Ban Quản lý đào tạo Trưởng Ban

11 Phan Xuân Hảo 23 Ban Quản lý đào tạo Phó Trưởng Ban

12 Nguyễn Quang Tự 23 Ban Quản lý đào tạo Phó Trưởng Ban

13 Nguyễn Việt Long 24 Ban Hợp tác quốc tế Trưởng Ban, PGĐ Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp

14 Lê Thị Bích Liên 24 Ban Hợp tác quốc tế Phó Trưởng Ban, Phó GĐ Trung tâm NN và ĐT quốc tế

15 Lê Vũ Quân 26 Ban Quản lý cơ sở vật chất Trưởng Ban

16 Nguyễn Quang Huy 26 Ban Quản lý cơ sở vật chất Phó Trưởng Ban

Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tàn sản, thu nhập HẰNG NĂM
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17 Lê Huỳnh Thanh Phương 29 Ban Khoa học và Công nghệ Trưởng Ban

18 Trần Hiệp 29 Ban Khoa học và Công nghệ Phó Trưởng Ban

19 Đỗ Lê Anh 34 Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp Giám đốc Nhà Xuất bản

20 Nguyễn Văn Quân 36 Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên Giám đốc Trung tâm

21 Đỗ Thị Kim Hương 36 Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên Phó Giám đốc Trung tâm

22 Võ Văn Nam 37 Ban Quản lý đầu tư Trưởng Ban

III

1 Trần Văn Quang 1 Khoa Nông học Trưởng Khoa

2 Ninh Thị Phíp 1 Khoa Nông học Phó Trưởng Khoa

3 Phạm Kim Đăng 2 Khoa Chăn nuôi Trưởng Khoa, GĐTT Giống vật nuôi chất lượng cao

4 Trần Trọng Phương 3 Khoa Tài nguyên và Môi trường Trưởng Khoa

5 Trần Quốc Vinh 3 Khoa Tài nguyên và Môi trường Phó Trưởng Khoa

6 Trịnh Quang Huy 3 Khoa Tài nguyên và Môi trường Phó Trưởng Khoa

7 Nguyễn Thanh Lâm 3 Khoa Tài nguyên và Môi trường Phó Trưởng Khoa

8 Nguyễn Thanh Hải 4 Khoa Cơ Điện Phó Trưởng Khoa

9 Nguyễn Xuân Trường 4 Khoa Cơ Điện Phó Trưởng Khoa

10 Nguyễn Thị Minh Hiền 5 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Trưởng Khoa

11 Nguyễn Mậu Dũng 5 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Phó Trưởng Khoa

Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tàn sản, thu nhập BỔ SUNG (là những người đã kê kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 và thực hiện kê khai bổ sung khi có
biến động về tài sản, thu nhập trong năm 2021 có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên)
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12 Nguyễn Hữu Nhuần 5 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Phó Trưởng Khoa

13 Nguyễn Tất Thắng 7 Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ Trưởng Khoa

14 Trần Thị Hà Nghĩa 7 Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ Phó Trưởng Khoa

15 Nguyễn Hoàng Anh 8 Khoa Công nghệ thực phẩm Trưởng Khoa

16 Bùi Trần Anh Đào 9 Khoa Thú y Trưởng Khoa

17 Lại Thị Lan Hương 9 Khoa Thú y Phó Trưởng Khoa

18 Phan Thị Thu Hồng 10 Khoa Công nghệ thông tin Phó Trưởng Khoa

19 Đỗ Quang Giám 11 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Trưởng Khoa

20 Nguyễn Xuân Cảnh 12 Khoa Công nghệ sinh học Trưởng Khoa

21 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 12 Khoa Công nghệ sinh học Phó Trưởng Khoa

22 Kim Văn Vạn 14 Khoa Thủy sản Trưởng Khoa

23 Trương Đình Hoài 14 Khoa Thủy sản Phó Trưởng Khoa

24 Trần Thị Nắng Thu 14 Khoa Thủy sản Phó Trưởng Khoa

25 Nguyễn Văn Mão 20 Khoa Giáo dục quốc phòng Trưởng Khoa

26 Trịnh Hùng Sơn 20 Khoa Giáo dục quốc phòng Phó Trưởng Khoa

27 Nguyễn Công Tiệp 25 Văn phòng Học viện Chánh Văn phòng Học viện

28 Nguyễn Thanh Hải 25 Văn phòng Học viện Phó Chánh Văn phòng Học viện

29 Giang Trung Khoa 27 Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên Trưởng Ban

30 Dương Thành Huân 27 Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên Phó Trưởng Ban
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31 Vũ Văn Tuấn 27 Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên Phó Trưởng Ban

32 Nguyễn Công Ước 28 Ban Thanh tra Trưởng Ban

33 Nguyễn Đình Thi 28 Ban Thanh tra Phó Trưởng Ban

34 Phạm Thị Thanh Mai 30 Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của Giám đốc Trung tâm

35 Tô Văn Nguyện 30 Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của Phó Giám đốc Trung tâm

36 Trần Thị Minh Hằng 31 Trung tâm Đảm bảo chất lượng Giám đốc Trung tâm

37 Vũ Thị Thuý Hằng 31 Trung tâm Đảm bảo chất lượng Phó Giám đốc Trung tâm

38 Nguyễn Đăng Thiện 33 Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao Giám đốc Trung tâm

39 Nguyễn Xuân Cừ 33 Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao Phó Giám đốc Trung tâm

40 Vũ Văn Cường 35 Trạm Y tế Trạm Trưởng

41 Hoàng Thị Liễu 35 Trạm Y tế Trạm phó

42 Vũ Văn Liết 41 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng Giám đốc Viện, Thư ký Hội đồng Học viện

43 Nguyễn Văn Mười 41 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng Phó Giám đốc Viện

44 Trần Đình Thao 42 Viện Kinh tế và Phát triển Giám đốc Viện

45 Nguyễn Ngọc Vinh 42 Viện Kinh tế và Phát triển Phó Giám đốc Viện

46 Bùi Việt Đức 43 Viện Phát triển Công nghệ Cơ Điện Giám đốc Viện

47 Vũ Công Cảnh 43 Viện Phát triển Công nghệ Cơ Điện Phó Giám đốc Viện

48 Nguyễn Xuân Trường 44 Viện Sinh học Nông nghiệp Viện trưởng

49 Nguyễn Thị Sơn 44 Viện Sinh học Nông nghiệp Viện phó
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50 Ngô Sỹ Đạt 45 Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp Phó Giám đốc Viện

51 Nguyễn Mai Thơm 46 Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề Giám đốc Trung tâm/Giám đốc Viện

52 Nguyễn Đức Bách 47 Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm Giám đốc Viện

53 Nguyễn Đức Huy 48 Bệnh viện Cây trồng Giám đốc Bệnh viện Cây trồng

54 Hà Viết Cường 48 Bệnh viện Cây trồng Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng

55 Vũ Ngọc Lan 48 Bệnh viện Cây trồng Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng

56 Đỗ Văn Nhạ 52 Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên MT Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm

57 Luyện Hữu Cử 52 Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên MT Phó Giám đốc Trung tâm

58 Phạm Văn Hội 53 Trung tâm Sinh thái nông nghiệp Giám đốc Trung tâm

59 Nguyễn Thị Thu Hà 53 Trung tâm Sinh thái nông nghiệp Phó Giám đốc Trung tâm

60 Phan Quốc Hưng 57 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên Đất và Môi trường Giám đốc Trung tâm

61 Nguyễn Thế Bình 57 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên Đất và Môi trường Phó Giám đốc Trung tâm

62 Hoàng Hiệp 58 Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh Giám đốc Viện

63 Đỗ Thị Tám 58 Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh Phó Giám đốc Viện

64 Phạm Hồng Thái 64 TT Nghiên cứu Ong và Nuôi ong nhiệt đới Giám đốc Trung tâm

65 Trần Văn Toàn 64 TT Nghiên cứu Ong và Nuôi ong nhiệt đới Phó Giám đốc Trung tâm

66 Trần Nguyễn Hà 65 Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế Giám đốc Trung tâm

67 Ngô Tuấn Anh 65 Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế Phó Giám đốc Trung tâm

68 Ngô Quang Ước 66 Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm
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69 Phạm Quang Dũng 68 Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Giám đốc Trung tâm

70 Lê Ngọc Hướng 68 Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phó Giám đốc Trung tâm

71 Ngô Trí Dương 69 Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm Giám đốc Trung tâm

72 Nguyễn Minh Đức 69 Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm Phó Giám đốc Trung tâm

73 Trương Hà Thái 71 Công tyĐầu tư và Phát triển Học viện NN Việt Nam Giám đốc Công ty
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